
Nam Nữ

Chuyên viên chính Phạm Văn Hưng 1988 Kinh x
Kỹ sư CN 

thực phẩm

Chuyên 

viên

Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 1, 

Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 2

Họ và tên 

Năm sinh

Chức vụ quy 

hoạch

1. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo ngạch 

2. Bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý  

Dân tộc
Đảng 

viên

Trình độ 

chuyên 

môn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ KH&CN BÌNH THUẬN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chức 

danh, 

chức vụ 

đang giữ

Số: 205/KH-CCTĐC Bình Thuận, ngày  28  tháng 10 năm 2024

           Thực hiện Công văn số 186/SKHCN-VP ngày 23/9/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và ngoài nước năm 2025. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2025, cụ thể như sau:

CHI CỤC TC - ĐL - CL 

KẾ HOẠCH

 ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2025

Nhóm kiến thức bồi 

dưỡng



2

Nam Nữ
Họ và tên 

Năm sinh

Chức vụ quy 

hoạch
Dân tộc

Đảng 

viên

Trình độ 

chuyên 

môn

Chức 

danh, 

chức vụ 

đang giữ

Nhóm kiến thức bồi 

dưỡng

Cấp sở 
Nguyễn Ngọc Ngô 1977 Kinh x Đại học

Phó chi 

cục trưởng

Chánh Văn phòng, 

Chánh thanh tra Sở 

KH&CN; Chi cục 

trưởng

Đặng Trịnh 

Thiên Hoà
1983 Kinh x Thạc sĩ

Trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

1

Phó Chánh thanh 

tra Sở KH&CN; 

Phó chi cục trưởng

Phạm Thị Cúc 1985 Kinh x Đại học

Phó 

trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

1

Phó Chánh Văn 

phòng Sở KH&CN

Đặng Trịnh 

Thiên Hoà
1983 Kinh x Thạc sĩ

Trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

1

Phó Chánh thanh 

tra Sở KH&CN; 

Phó chi cục trưởng

Bồi dưỡng về kiến thức 

chuyển đổi số 

3. Bồi dưỡng theo vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức quản lý chuyên ngành, lĩnh vực  (nội dung này các phòng, cơ quan, 

đơn vị  đăng ký danh sách căn cứ vào nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do đơn cơ quan, đề xuất Sở Nội vụ tổ chức)

Cấp phòng
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Nam Nữ
Họ và tên 

Năm sinh

Chức vụ quy 

hoạch
Dân tộc

Đảng 

viên

Trình độ 

chuyên 

môn

Chức 

danh, 

chức vụ 

đang giữ

Nhóm kiến thức bồi 

dưỡng

Phạm Thị Cúc 1985 Kinh x Đại học

Phó 

trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

1

Phó Chánh Văn 

phòng Sở KH&CN

Phạm Hoàng 

Tuân
1983

Kinh x Đại học

Chuyên 

viên

Phạm Tú Oanh 1984 Kinh x

Thạc sỹ 

Quản trị 

kinh doanh

Chuyên 

viên

Trưởng phòng 

Nghiệp vụ 2, Phó 

trưởng phòng 

Nghiệp vụ 2

Trần Diệu Hằng
1993 Kinh x Đại học

Chuyên 

viên

Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 1

Lê Thị Ngọc Xin 1982 Kinh x
Kỹ sư CN 

Môi trường

Phó 

trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

2

Trưởng phòng 

NV1, Trưởng 

phòng NV2

Nguyễn Quốc 

Hưng
1996 Kinh

Kỹ sư cơ 

kỹ thuật và 

cử nhân 

luật kinh tế

Chuyên 

viên

Bồi dưỡng về kiến thức 

chuyển đổi số 
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Nam Nữ
Họ và tên 

Năm sinh

Chức vụ quy 

hoạch
Dân tộc

Đảng 

viên

Trình độ 

chuyên 

môn

Chức 

danh, 

chức vụ 

đang giữ

Nhóm kiến thức bồi 

dưỡng

Phạm Văn Hưng 1988 Kinh x
Kỹ sư CN 

thực phẩm

Chuyên 

viên

Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 1, 

Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 2

Ngô Quang Luận 1983 Kinh
Kỹ sư CN 

Sinh học
Chuyên viên

Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 2

Nguyễn Thị Hạnh 1984 Kinh x
Cử nhân 

Hóa học

Chuyên 

viên

Bồi dưỡng cập nhật 

kiến thức về công tác 

cải cách hành chính

Phạm Thị Cúc 1985 Kinh x Đại học

Phó 

trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

1

Phó Chánh Văn 

phòng Sở KH&CN

Đặng Trịnh 

Thiên Hoà
1983 Kinh x Thạc sĩ

Trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

1

Phó Chánh thanh 

tra Sở KH&CN; 

Phó chi cục trưởng

Bồi dưỡng về kiến thức 

chuyển đổi số 

Bồi dưỡng cập nhật 

kiến thức về công tác 

tổ chức cán bộ
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Nam Nữ
Họ và tên 

Năm sinh

Chức vụ quy 

hoạch
Dân tộc

Đảng 

viên

Trình độ 

chuyên 

môn

Chức 

danh, 

chức vụ 

đang giữ

Nhóm kiến thức bồi 

dưỡng

Phạm Thị Cúc 1985 Kinh x Đại học

Phó 

trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

1

Phó Chánh Văn 

phòng Sở KH&CN

Nghiệp vụ quản lý tài 

chính ngân sách, kế 

toán, vốn đầu tư công 

cho công chức

Nghiệp vụ quản lý, sử 

dụng, cập nhật, khai 

thác Phần mềm quản lý 

CBCCVC

Lê Thị Ngọc Xin 1982 Kinh x
Kỹ sư CN 

Môi trường

Phó 

trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

2

Trưởng phòng 

NV1, Trưởng 

phòng NV2

Phạm Văn Hưng 1988 Kinh x
Kỹ sư CN 

thực phẩm

Chuyên 

viên

Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 1, 

Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 2

1993 Kinh Đại học
Chuyên 

viên

Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 1
Trần Diệu Hằng

Bồi dưỡng về cập nhật 

kiến thức, kỹ năng 

quản lý chuyên ngành 

về TCĐLCL

Bồi dưỡng cập nhật 

kiến thức về công tác 

tổ chức cán bộ
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Nam Nữ
Họ và tên 

Năm sinh

Chức vụ quy 

hoạch
Dân tộc

Đảng 

viên

Trình độ 

chuyên 

môn

Chức 

danh, 

chức vụ 

đang giữ

Nhóm kiến thức bồi 

dưỡng

Ngô Quang Luận 1983 Kinh
Kỹ sư CN 

Sinh học
Chuyên viên

Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 2

Nguyễn Quốc 

Hưng
1996 Kinh

Kỹ sư cơ 

kỹ thuật và 

cử nhân 

luật kinh tế

Chuyên 

viên

Nguyễn Thị Hạnh 1984 Kinh x
Cử nhân 

Hóa học

Chuyên 

viên

Lê Thị Ngọc Xin 1982 Kinh x
Kỹ sư CN 

Môi trường

Phó 

trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

2

Trưởng phòng 

NV1, Trưởng 

phòng NV2

Phạm Văn Hưng 1988 Kinh x
Kỹ sư CN 

thực phẩm

Chuyên 

viên

Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 1, 

Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 2

Nguyễn Quốc 

Hưng
1996 Kinh

Kỹ sư cơ 

kỹ thuật và 

cử nhân 

luật kinh tế

Chuyên 

viên

Bồi dưỡng về nghiệp 

vụ chuyên môn về ISO 

hành chính công

Bồi dưỡng về cập nhật 

kiến thức, kỹ năng 

quản lý chuyên ngành 

về TCĐLCL
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Nam Nữ
Họ và tên 

Năm sinh

Chức vụ quy 

hoạch
Dân tộc

Đảng 

viên

Trình độ 

chuyên 

môn

Chức 

danh, 

chức vụ 

đang giữ

Nhóm kiến thức bồi 

dưỡng

Nguyễn Thị Hạnh 1984 Kinh x
Cử nhân 

Hóa học

Chuyên 

viên

Lê Thị Ngọc Xin 1982 Kinh x
Kỹ sư CN 

Môi trường

Phó 

trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

2

Trưởng phòng 

NV1, Trưởng 

phòng NV2

Phạm Văn Hưng 1988 Kinh x
Kỹ sư CN 

thực phẩm

Chuyên 

viên

Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 1, 

Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 2

Nguyễn Thị Hạnh 1984 Kinh x
Cử nhân 

Hóa học

Chuyên 

viên

Nguyễn Quốc 

Hưng
1996 Kinh

Kỹ sư cơ 

kỹ thuật và 

cử nhân 

luật kinh tế

Chuyên 

viên

Lê Thị Ngọc Xin 1982 Kinh x
Kỹ sư CN 

Môi trường

Phó 

trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

2

Trưởng phòng 

NV1, Trưởng 

phòng NV2

Bồi dưỡng về nghiệp 

vụ chuyên môn về ISO 

hành chính công

Bồi dưỡng về nghiệp 

vụ chuyên môn về 

năng suất chất lượng

Bồi dưỡng về nghiệp 

vụ chuyên môn về truy 

xuất nguồn gốc
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Nam Nữ
Họ và tên 

Năm sinh

Chức vụ quy 

hoạch
Dân tộc

Đảng 

viên

Trình độ 

chuyên 

môn

Chức 

danh, 

chức vụ 

đang giữ

Nhóm kiến thức bồi 

dưỡng

Ngô Quang Luận 1983 Kinh
Kỹ sư CN 

Sinh học
Chuyên viên

Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 2

Nguyễn Thị Hạnh 1984 Kinh x
Cử nhân 

Hóa học

Chuyên 

viên

Nguyễn Quốc 

Hưng
1996 Kinh

Kỹ sư Cơ 

khí

Chuyên 

viên

Ngô Quang Luận 1983 Kinh
Kỹ sư CN 

Sinh học

Chuyên 

viên

Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 2

Nơi nhận:         

- Các phòng thuộc Chi;

- Lưu: VT, NV1.

           

CHI CỤC TRƯỞNG

Lê Thị Kim Ngân

Bồi dưỡng về nghiệp 

vụ chuyên môn về truy 

xuất nguồn gốc

Bồi dưỡng về nghiệp 

vụ chuyên môn về 

hàng rào kỹ thuật trong 

thương mại (TBT)
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